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I- GIỚI THIỆU CÂY THẢO QUẢ.
                                                            



Họ Gừng : Zingiberaceae.
Tên : Amomum tsaoko Crevost et Lem
Loại thảo, sống lâu năm, cao chừng 2,5-3m. Thân rễ mọc ngang, có đốt, đường kính chừng 2,5-4cm, giữa có màu trắng nhạt, phía ngoài màu hồng, mùi thơm. Lá mọc so le, có lá có cuống, có lá không cuống, bẹ lá có khía dọc, phiến lá dài 60-70cm, rộng tới 20cm, mặt trên phiến lá màu xanh thẫm, mặt dưới hơi mờ, mép lá nguyên. Cụm hoa bông, mọc từ gốc, dài chừng 13-20cm, hoa màu đỏ nhạt, mỗi bông nhiều quả, khi chín quả màu đỏ nâu, dài 2,5-4cm, rộng 1,5-2cm. Vỏ quả ngoài dầy 5mm, quả chia làm 3 ô, mỗi ô có độ 7-8 hạt rất thơm, có áo hạt hình tháp, ép vào nhau.
Thảo quả có nguồn gốc ở vùng cận Himalaya,thuộc Đông – Bắc Ấn Độ và Nepan. Ngoài ra còn mọc ở vùng Tây - Nam Trung Quốc.

Ở Việt Nam Thảo Quả được trồng tại các tỉnh miền núi, giáp biên giới phía Bắc: Lào Cai (huyện Bát Xát, SaPa, Mường Khương, Bắc Hà), Lai Châu (huyện Phong Thổ, Than Uyên và Sìn Hồ), Hà Giang (huyện Vị Xuyên và Quản Bạ).
II- LÂM SẢN NGOÀI GỔ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LOÀI NÀY.
Thảo quả là một loại lam sản ngoài gỗ vì loài này cung cấp hạt cho ngành chế biến lâm sản và ngành dược liệu.

Đây là loài lâm sản có giá trị kinh tế cao. Thảo quả có tác dụng làm gia vị để chế biến món ăn và thảo quả còn là một cây thuốc quý. Bộ phận được dùng làm thuốc là hạt thảo quả. Theo Đông y, thảo quả có vị cay, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng trục hàn, ráo thấp, trừ đờm, ấm bụng, tiêu tích, giúp ăn ngon miệng. Trong nhân dân ta, thảo quả được dùng chủ yếu làm thuốc kích thích tiêu hóa, chữa nôn mửa, ngực bụng chướng đau, ho, sốt, tiêu chảy. Liều dùng mỗi ngày 3-6g, tán bột uống. 
Ta có một số đơn thuốc kinh nghiệm từ thảo quả:

+ Trị sốt rét: Thảo quả nhân 4g, Thục phụ tử 10g, Sinh khương 3 lát, Đại táo 3 quả, sắc uống (Quả Phụ Thang - Tế Sinh Phương).

+ Trị bụng đau, bụng đầy do hàn thấp tích trệ: Thảo quả (nướng) 6g, Hậu nphác, Hoắc hương đều 10g, Thanh bì, Bán hạ, Thần khúc đều 6g, Cao lương khương 6g, Đinh hương, Cam thảo đều 4g, Sinh khương, Đại táo 10g, sắc uống (Thảo Quả Ẩm - Sổ Tay Lâm Sàng Trung Dược).

+ Trị sốt rét: Thảo quả nhân 2g. tán bột, bọc trong miếng gạc, trước khi lên cơn, nhét vào 1 bên lỗ mũi (Sổ Tay Lâm Sàng Trung Dược).

+ Trị tiêu hóa rối loạn do ăn uống, không tiêu, tích thực, gây vùng thượng vị đầy đau: Thảo quả (nướng) 6g, Thương truật, Hậu phác, Trần bì, Sinh khương đều 10g, Cam thảo 4g, Đại táo 3 quả, sắc uống (Thảo Quả Bình Vị Tán - Sổ Tay Lâm Sàng Trung Dược).

+ Trị miệng hôi: Thảo quả gĩa dập, ngậm nuốt dần  (Dược Liệu Việt Nam).

+ Trị sốt rét, tiêu chảy: Thảo quả 10g, Kha tử 10g, Gừng sống 7 lát, Táo đen 7 quả, nước 300ml. Sắc còn 200ml, chia 3 lần uống trong ngày (Dược Liệu Việt Nam).

+ Thảo quả dùng với Tri mẫu trị chứng hàn nhiệt ngược. Hai vị thuốc 1 âm 1 dương nên không có hạ do thiên thắng. Thảo quả trị hàn ở thái âm, Tri mẫu trị hỏa ở dương minh (Bản Thảo Cương Mục).

+ Thảo quả và Đậu khấu, nhiều sách đều ghi là khí vị tương đồng, có tác dụng chỉ khát, ôn vị, khứ hàn. Thuốc có khí vị phù tán, do đó, bị chứng chướng ngược, dùng thuốc đều có hiệu quả (Bản Thảo Cầu Chân).

+ Thảo quả vị cay, tính ôn táo, thiên về trừ hàn thấp mà ôn táo trung cung cho nên Thảo quả là vị thuốc chủ yếu để trừ hàn thấp ở tỳ vị. Ở vùng rừng núi, khí độc sương mù đều là loại âm thấp tà, dễ làm tổn thương chính khí, muốn trừ khí độc phải dùng loại ôn táo, phương hương để thắng âm, thấp trọc (Bản Thảo Chính Nghĩa).

+ Thảo Quả và Thảo đậu khấu có điểm khác nhau:  Ngày nay, tỉnh Phúc Kiến trồng Đậu khấu to như quả nhãn, nhưng hơi dài, vỏ vàng nhạt, mỏng mà những cạnh nhô lên, nhân ở trong giống như hột Sa nhân, có mùi cay, thơm, gọi là Thảo đậu khấu. Tỉnh Vân Nam trồng Thảo quả, to như trái Kha tử, vỏ đen dầy, các đường gân liền nhau, nhân bên trong thô và cay hắc bốc lên giống mùi con Ban miêu  (Đông Dược Học Thiết Yếu).

+ Thảo quả chủ yếu trị về hàn thấp khí uất, sốt rét do chướng khí, dịch khí. Thảo đậu khấu chủ yếu trị về vị suy, nôn mửa, ngực đầy, bụng đau, bụng đầy  (Đông Dược Học Thiết Yếu).
Thực tế cho thấy lâm sản ngoài gỗ là những loại cây có giá trị kinh tế cao. Điển hình là cây thảo quả, cây làm giàu của đồng bào vùng cao một số xã huyện Sa Pa, Bát Xát và Văn Bàn. Từ nhiều năm trở lại đây, không ít nông dân triệu phú, tỷ phú của vùng cao vẫn gắn với cây thảo quả. Bài toán đơn giản là 1 ha thảo quả đến tuổi thu hoạch mỗi năm cho năng suất bình quân 250 kg, giá trị kinh tế khoảng 20 triệu đồng. Trong khi đó, danh sách các hộ có diện tích thảo quả lên tới hàng chục ha ngày một dài thêm, nhất là ở Sa Pa, Bát Xát và Văn Bàn. 

Đến nay, các ngành chức năng của tỉnh vẫn chưa có con số thống kê chính xác về diện tích, sản lượng thảo quả hàng năm. Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng số liệu thống kê sơ bộ của cơ quan chuyên môn cách đây gần 2 năm, khi đó diện tích thảo quả của toàn tỉnh là gần 7.300 ha (hơn 4 nghìn ha đang cho thu hoạch, sản lượng đạt 1.020 tấn/năm, trị giá khoảng 65 tỷ đồng). Thực hiện phép so sánh, sản lượng thảo quả nói trên tương đương với 10 nghìn con đại gia súc (gần bằng 1/2 tổng đàn của huyện Bát Xát hiện nay) và tương đương với hơn 10 nghìn tấn thóc. Khoảng 3 - 5 năm tới, sản lượng thảo quả trên địa bàn có thể tăng gấp 2 lần hiện nay và đó là nguồn lợi không nhỏ đối với kinh tế lâm nghiệp và phát triển nông thôn vùng cao trên địa bàn tỉnh.
III- KẾT LUẬN

Thảo quả là một dược liệu quý cho nên chúng ta cần phải bảo vệ và phát triển trồng thêm.
Đồng thời thảo quả cũng là một nguồn nguyên liệu cung cấp cho việc sản xuất gia vị trong ngành thục phẩm nên cung cần phải giữ và bảo vệ nguồn gen này. 

Thảo quả cũng là một loại lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế cao nên chúng ta hãy mở rộng diện tích trồng đê đem lại lợi ích kinh tế cho người dân chúng ta.

